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      TÒA ÁN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      HUYỆN CAM LÂM                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      TỈNH KHÁNH HÒA     

                        

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
V/ v: Yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA 
 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Lê Thị Hồng Minh  

- Thư ký phiên họp: Bà Nguyễn Hoa Kim Cúc – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà tham gia 

phiên họp: Bà Trương Thị Dung - Kiểm sát viên. 

Ngày 03 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

08/2022/TLST-VDS ngày 27 tháng 4 năm 2022 về yêu cầu “Tuyên bố một người 

mất năng lực hành vi dân sự” theo Quyết định mở phiên họp số 08/2022/QĐPH-ST 

ngày 27 tháng 7 năm 2022, giữa: 

* Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  
Bà Nguyễn Thị Bích P, sinh năm 1976 

Địa chỉ: thôn Khánh Thành Bắc, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa. 

Có mặt 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Nguyễn Thanh T, sinh ngày 08/3/1984 

Người đại diện hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh T: Bà Nguyễn Thị Bích Pg, 

sinh năm 1976 - Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt:  

 Ông Nguyễn Thanh Th, sinh năm 1992 

Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt:  

1/ Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1954 

Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K. 

2/ Ông Nguyễn Thanh Tg, sinh năm 1982 

Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K. 

3/ Bà Nguyễn Thanh T.h, sinh năm 1986 

Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K. 

4/ Bà Nguyễn Thị Thanh T.h1, sinh năm 1989 

Số: 10 /2022/QĐDS-ST 

Ngày : 03/8/2022 
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Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K. 

 Các đương sự đều có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. 

*Người giám định: Ông Nguyễn Đăng N và ông Nguyễn Đắc H – Giám 

định viên - Địa chỉ: Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung – Địa chỉ: Số 

39 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, thành phố Huế (đã có kết quả giám định). 

Vắng mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:  

Bà Nguyễn Thị Bích P yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm tuyên bố 

em trai ruột của bà là ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1984 bị mất năng lực hành vi 

dân sự: Theo đơn yêu cầu cũng như lời khai trong hồ sơ việc dân sự thể hiện: Bà là 

chị ruột của ông Nguyễn Thanh T. Mẹ bà là Nguyễn Thị B, sinh năm 1954 có tất cả 

06 người con (đều là tư sinh, giấy khai sinh đều không có tên cha) là bà Nguyễn Thị 

Bích P, sinh năm 1976; Nguyễn Thanh Tg, sinh năm 1982; Nguyễn Thanh T, sinh 

ngày 08/3/1984; Nguyễn Thanh T.h, sinh năm 1986;  Nguyễn Thị Thanh T.h1, sinh 

năm 1989; và Nguyễn Thanh Th, sinh năm 1992. Tất cả anh chị em sức khoẻ đều bình 

thường. Riêng Nguyễn Thanh T, sinh năm 1984, từ nhỏ đã có thể chất và tâm thần 

bất thường, chậm biết đi, hiện tại hai chân bị co rút không đi lại được, chậm nói, 

không có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, người nhà phải hỗ trợ việc ăn 

uống và sinh hoạt cá nhân. Trước đây, khi phát hiện tình trạng của Tâm, gia đình đã 

đưa em trai đi khám, bác sĩ kết luận là do dị tật bẩm sinh (hồ sơ nay đã bị thất lạc). 

Đến nay, ông Tâm đã 38 tuổi nhưng không thể đi lại được, không đi học. Khi căng 

thẳng có chửi bới gia đình. Năm 2013, ông Nguyễn Thanh T được Uỷ ban nhân dân 

xã S, huyện C, tỉnh K cấp Giấy xác nhận khuyết tật và từ đó đến nay được hưởng 

trợ cấp xã hội hàng tháng của Uỷ ban nhân dân huyện C, tỉnh K. Hiện nay, ông T 

vẫn đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Uỷ ban nhân dân huyện C đối với 

khuyết tật nặng. Tòa án đã có Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối 

với Nguyễn Thanh T tại Trung tâm pháp y tâm thần Khu vực miền Trung và đã có 

Kết luận giám định giám định pháp y tâm thần số 601/KLGĐ ngày 13/5/2022 kết 

luận: Hiện tại đối tượng mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự. Vì vậy, bà Nguyễn 

Thị Bích P đã có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Nguyễn Thanh Tâm là người 

mất năng lực hành vi dân sự. Bà không yêu cầu tòa án giải quyết việc quản lý tài 

sản của ông Nguyễn Thanh T, bà và gia đình sẽ tự thỏa thuận, giải quyết. Ngoài ra, 

bà không yêu cầu gì khác.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị B trình bày: Bà là mẹ 

ruột của ông Nguyễn Thanh T và Nguyễn Thị Bích P. Bà thống nhất lời trình bày 

của bà P về tình trạng bệnh tâm thần của Nguyễn Thanh T. Hiện nay đã có Kết luận 

giám định pháp y tâm thần đối với Nguyễn Thanh T của Trung tâm pháp y tâm thần 

Khu vực miền Trung số 601/KLGĐ ngày 13/5/2022 nên bà cũng thống nhất với yêu 

cầu của người yêu cầu Nguyễn Thị Bích P về việc “Tuyên bố Nguyễn Thanh T là 
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người mất năng hành vi dân sự”.  Bà không yêu cầu gì liên quan đến quản lý tài sản 

của ông Nguyễn Thanh Ngoài ra, không yêu cầu gì khác.  

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là các ông, bà Nguyễn Thanh Tg, ông 

Nguyễn Thanh Th, bà Nguyễn Thanh T.ho, bà Nguyễn Thị Thanh T.h1 đều trình 

bày: thống nhất hoàn toàn với lời trình bày của bà Nguyễn Thị Bích P và bà 

Nguyễn Thị B và không bổ sung ý kiến gì thêm.  

Phát biểu tại phiên họp, kiểm sát viên nhận định: Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lâm thụ lý giải quyết việc dân sự là có căn cứ, đúng pháp luật theo quy định 

tại khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự. Việc tống đạt 

các văn bản tố tụng cho đương sự đúng quy định. Về nội dung vụ việc, trong hồ sơ 

thể hiện đầy đủ các tài liệu chứng cứ đủ để đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của 

bà Nguyễn Thị Bích P về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự căn 

cứ vào Điều 22, Điều 47, Điều 53, Điều 57 và Điều 58 của Bộ luật dân sự. 

NHẬN ĐỊNH: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ Việc dân sự và đã 

được thẩm tra tại phiên họp và ý kiến các đương sự; đại diện Viện kiểm sát tại 

phiên họp, Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm nhận định: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên họp các giám định viên ông Nguyễn Đăng N 

và ông Nguyễn Đắc H vắng mặt, tuy nhiên đã gửi kết luận giám định cho Tòa án 

nhân dân huyện Cam Lâm. Người yêu cầu, Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đều có đơn xin vắng mặt tại phiên họp. Căn cứ khoản 2 Điều 227, khoản 2 

Điều 230 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành phiên họp vắng mặt 

đương sự và giám định viên. 

[2] Về thẩm quyền: Bà Nguyễn Thị Bích P đã có đơn yêu cầu Tòa án tuyên 

bố ông Nguyễn Thanh T- là em ruột của bà P là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Căn cứ khoản 1 Điều 27 và Điều 35, Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa 

án nhân dân huyện Cam Lâm thụ lý việc dân sự là có căn cứ, đúng thẩm quyền. 

[3] Về yều cầu của đương sự:  

[3.1] Bà Nguyễn Thị Bích Pg yêu cầu Tòa án nhân dân huyện Cam Lâm 

tuyên bố ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1984 là người mất năng lực hành vi dân 

sự. 

Người yêu cầu, bà Nguyễn Thị Bích P đã cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng 

cứ chứng minh ông Nguyễn Thanh T từ nhỏ đã có thể chất bất thường, chậm biết đi, 

chậm nói, không có khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi, 

người nhà phải hỗ trợ việc ăn uống và sinh hoạt cá nhân. Năm 2013, ông Nguyễn 

Thanh T được Uỷ ban nhân dân xã S, huyện C, tỉnh K cấp Giấy xác nhận khuyết tật 

và từ đó đến nay được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Uỷ ban nhân dân huyện 

C, tỉnh K. Hiện nay, ông T vẫn đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của Uỷ ban 

nhân dân huyện C đối với khuyết tật nặng. Sau khi thụ lý, Tòa án nhân dân huyện 

Cam Lâm đã tiến hành thu thập chứng cứ đồng thời đã ra Quyết định trưng cầu 
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giám định số 06/2022/QĐ-TCGĐ ngày 05/5/2022. Qua kết quả giám định pháp y 

tâm thần của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền Trung số 601/KLGĐ ngày 

13/5/2022 đã kết luận: 

“Kết luận y học: Chậm phát triển tâm thần mức độ nặng (F72). 

Kết luận về năng lực hành vi dân sự: Mất hoàn toàn năng lực hành vi dân sự”  

Tại Biên bản xác minh của Ủy ban nhân dân S, huyện C cũng đã xác nhận: 

Ông Nguyễn Thanh T hiện tại sức khoẻ không được ổn định, bệnh tật thần kinh 

không được bình thường, hay nói xàm, đập phá đồ đạc trong gia đình.  Theo biên 

bản nhận xét của những người làm chứng ông Phạm Bá Th.u, Nguyễn Minh T.n (có 

xác nhận của thôn trưởng thôn K là ông Võ Đình Th.h), thì ông Nguyễn Thanh T có 

biểu hiện hành vi bất thường, tinh thần không ổn định, nói xàm một mình đập phá, 

chửi bới gia đình. 

Căn cứ lời khai của người yêu cầu, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 

và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ việc, thấy rằng: Ông Nguyễn Thanh T, 

sinh năm 1984 – Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K phát triển tâm thần mức độ 

nặng (F72) và trên cơ sở kết luận giám định pháp y tâm thần của Trung tâm giám 

định pháp y tâm thần miền Trung xác định ông Nguyễn Thanh T bị mất hoàn toàn 

năng lực hành vi dân sự. 

Vì vậy, việc bà Nguyễn Thị Bích P yêu cầu Toà án nhân dân huyện Cam Lâm 

tuyên bố ông Nguyễn Thanh T là người mất năng lực hành vi dân sự là có cơ sở, 

phù hợp với quy định của Điều 22 Bộ luật dân sự 2015 nên chấp nhận. 

[3.2] Về việc giám hộ cho ông Nguyễn Thanh T: Theo quy định tại Điều 53 

của Bộ luật dân sự thì trường hợp của ông Nguyễn Thanh T có người giám hộ 

đương nhiên.  Ông T chưa có vợ con, mẹ ruột ông T là bà Nguyễn Thị B còn sống 

và đủ điều kiện làm giám hộ nên bà Nguyễn Thị B là người giám hộ cho ông 

Nguyễn Thanh T. Việc đăng ký giám hộ thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch. Do đó, Toà án không xem xét giải 

quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Bộ luật dân sự và Điều 378 của Bộ luật 

tố tụng dân sự.  

[4] Về quản lý tài sản của ông Nguyễn Thanh T: Các đương sự không yêu 

cầu Toà án xem xét giải quyết nên không xét. 
 

[5]Về lệ phí việc dân sự và chi phí giám định: Bà Nguyễn Thị Bích P phải 

chịu lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí giám định theo quy định. 
 

Vì các lẽ trên;  
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ Điều 27; khoản 2 Điều 67; Điều 149; điều 228, 230, Điều 361, 367, 

369, 370, 371, 372; Điều 378 Bộ luật tố tụng dân sự; 

- Căn cứ Điều 22 Bộ luật dân sự; 

- Luật phí và lệ phí số 97/2017/QH13 ngày 25/11/2015; 

- Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, 

giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1/ Chấp nhận đơn yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

của bà Nguyễn Thị Bích P. 

Tuyên bố: Ông Nguyễn Thanh T, sinh năm 1984 – Địa chỉ: thôn K, xã S, 

huyện C, tỉnh K là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1954 – Địa chỉ: thôn K, xã S, huyện C, tỉnh K là 

người giám hộ đương nhiên cho ông Nguyễn Thanh T. Việc đăng ký giám hộ được 

thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ 

tịch. Người giám hộ được đại diện cho ông Nguyễn Thanh T trong việc giao dịch 

dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp cho ông Nguyễn Thanh T. 

        2. Về lệ phí: Bà Nguyễn Thị Bích P phải nộp 300.000 đồng lệ phí giải quyết 

việc dân sự nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí theo biên lai số 

AA/2021/0009125 ngày 26/4/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lâm. 

Như vậy bà Phượng đã nộp đủ lệ phí. 

3. Quyền kháng cáo: Các đương sự có mặt được quyền kháng cáo Quyết định 

giải quyết việc dân sự, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Toà án ra Quyết định. 

Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo Quyết định giải quyết việc dân sự 

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định hoặc kể từ ngày Quyết 

định được niêm yết.  

Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị 

Quyết định giải quyết việc dân sự theo quy định của pháp luật. 
 

 

THẨM PHÁN  
 

 

 

 

 

       

      

 Lê Thị Hồng Minh 

Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- TAND tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND huyện Cam lâm; 

- Chi cục thi hành án dân sự 

huyện Cam Lâm; 

- Lưu: 

+ Án văn 

+ Hồ sơ. 


